
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4
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4.64.04.010.0CÐ TH 17A26/11/1998ChiếnLê Đình03061710081

0.00.04.51.0CÐ TH 17A13/03/1999DuyNguyễn Hoàng Phương03061710122

4.33.05.08.0CÐ TH 17A14/03/1999DuyNguyễn Nhật03061710143

4.42.06.010.0CÐ TH 17A13/11/1999DuyNguyễn Thanh03061710154

2.92.04.51.0CÐ TH 17A25/05/1998DươngNguyễn Hoàng03061710175

4.13.04.010.0CÐ TH 17A05/02/1999DươngVũ Đình Nam03061710186

3.11.04.010.0CÐ TH 17A4/1/1999ĐạtHồ Tiến03061710207

5.15.04.010.0CÐ TH 17A9/9/1999HiếuTrần Đình03061710298

3.42.03.510.0CÐ TH 17A28/4/1999HoàNgNguyễN Vĩ03061710309

4.84.04.510.0CÐ TH 17A22/01/1999HoàngPhạm Huy030617103110

0.00.03.52.0CÐ TH 17A28/11/1999HuyLê Anh030617103211

4.13.05.06.0CÐ TH 17A21/07/1999HưngTrần Quốc030617103512

0.00.04.52.0CÐ TH 17A02/09/1999KhánhBạch Quốc030617103813

0.00.05.06.0CÐ TH 17A11/05/1999KhươngNguyễn Vũ An030617104114

4.73.05.510.0CÐ TH 17A29/10/1998NghĩaNguyễn Đức030617105415

4.53.05.010.0CÐ TH 17A25/11/1999PhươngNguyễn Minh030617106716

4.64.04.010.0CÐ TH 17A22/8/1999TàiDiệp Thế030617107217

3.73.05.02.0CÐ TH 17A28/08/1999TínHà Phạm Trung030617108318

3.82.04.510.0CÐ TH 17A08/03/1999TrọngNguyễn Huỳnh Quý030617108619

3.93.04.56.0CÐ TH 17A05/04/1999TrungNguyễn Chí030617108720

4.02.06.06.0CÐ TH 17A10/04/1999TrungNguyễn Hoàng030617108821

2.41.04.51.0CÐ TH 17A04/01/1999TrườngNguyễn Văn030617109222

5.15.04.010.0CÐ TH 17A30/10/1999VinhNguyễn Đức Hoàng030617109923

5.55.05.010.0CÐ TH 17A30/05/1999VĩNguyễn Tuấn030617110024

4.53.06.06.0CÐ TH 17A06/03/1999VõNguyễn Thanh030617110225

3.73.05.02.0CÐ TH 17C30/07/1999AnNguyễn Tấn030617121726

4.13.04.010.0CÐ TH 17C06/01/1999BảoTrần Cao Quốc030617121927

3.93.03.510.0CÐ TH 17C18/05/1999BềnLê Văn030617122028

4.53.05.010.0CÐ TH 17C14/02/1999ChươngNguyễn Đặng Hoàng030617122429

3.22.04.06.0CÐ TH 17C23/06/1999CôngNguyễn Thành030617122530

4.64.04.010.0CÐ TH 17C26/05/1999DanhBồ Công030617122631

0.00.04.51.0CÐ TH 17C4/11/1999DuyLý Phương030617122932

3.82.04.510.0CÐ TH 17C09/02/1999ĐạiPhạm Thanh Bảo030617123233
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4.84.04.510.0CÐ TH 17C01/11/1999ĐứcLê Công030617123534

5.35.04.510.0CÐ TH 17C01/04/1998EmĐỗ Thái030617123635

4.84.04.510.0CÐ TH 17C27/10/1999HiếnNguyễn Thành Minh030617124136

3.62.04.010.0CÐ TH 17C3/8/1999HiếuNguyễn Minh030617124537

5.24.05.510.0CÐ TH 17C03/05/1999HoàNgTrầN ViệT030617124638

3.42.03.510.0CÐ TH 17C01/01/1997Huâng030617124739

5.15.04.010.0CÐ TH 17C21/4/1999HuyTrần Đình030617124940

4.33.04.510.0CÐ TH 17C04/04/1998HuỳnhNguyễn Danh030617125041

5.75.05.510.0CÐ TH 17C08/08/1999HưngLương Võ Khôi030617125142

0.00.04.510.0CÐ TH 17C18/09/1999KhangĐặng Ngọc030617125343

3.93.04.56.0CÐ TH 17C28/01/1999KhangNguyễn Tấn Vĩnh030617125444

5.35.05.56.0CÐ TH 17C23/09/1999KhangPhạm Lâm Minh030617125545

6.06.05.010.0CÐ TH 17C02/12/1999KhiêmVõ Tiến030617125746

4.33.04.510.0CÐ TH 17C07/06/1999KhoaLê Minh030617125947

4.04.03.56.0CÐ TH 17C29/5/1999KiênNguyễn Lâm Trung030617126148

3.22.04.06.0CÐ TH 17C28/10/1999LamNguyễn Nhật030617126349

3.73.04.06.0CÐ TH 17C5/6/1999LongNguyễn Văn030617126650

4.02.05.010.0CÐ TH 17C15/08/1999LộcNguyễn Thuận030617126851

4.33.04.510.0CÐ TH 17C06/03/1999NghĩaNguyễn Hữu030617127552

4.22.05.510.0CÐ TH 17C28/11/1999NhânNguyễn Hữu030617127653

4.33.04.510.0CÐ TH 17C30/10/1999PhongTrịnh Đức030617128154

4.53.05.010.0CÐ TH 17C05/09/1999QuânPhạm Hoàng030617128255

4.75.04.06.0CÐ TH 17C03/02/1997SangTrương Tấn030617128356

4.33.04.510.0CÐ TH 17C16/02/1999TânLưu Hữu030617128857

3.62.04.010.0CÐ TH 17C06/12/1999ThanhBạch Văn030617129058

5.45.05.09.0CÐ TH 17C25/07/1999ThànhNguyễn Ngọc030617129259

5.66.04.010.0CÐ TH 17C08/07/1999ThànhNguyễn Phúc Hoà030617129360

4.64.05.06.0CÐ TH 17C08/05/1999ThảoTrần Huỳnh Thạch030617129561

4.84.04.510.0CÐ TH 17C26/08/1999TháiLê Quang030617129662

3.73.03.010.0CÐ TH 17C13/9/1999ThêmĐỗ Văn030617129763

4.84.04.510.0CÐ TH 17C15/03/1999ThiNguyễn Minh030617129864

4.33.04.510.0CÐ TH 17C1/10/1999ThiệnLê Văn030617130165

4.84.04.510.0CÐ TH 17C01/01/1999ThịnhLê Dương Hưng030617130266

4.73.05.510.0CÐ TH 17C20/4/1999ThịnhNguyễn Trung Đức030617130367

5.35.04.510.0CÐ TH 17C24/08/1999ThoạiNguyễn Huyền030617130468

5.46.04.56.0CÐ TH 17C25/11/1999ThươngNguyễn Ngọc030617130869

5.04.05.010.0CÐ TH 17C24/08/1999TiếnVũ Minh030617130970

3.62.04.010.0CÐ TH 17C08/08/1999TúTrần Tuấn030617131371

5.35.04.510.0CÐ TH 17C06/05/1999UyênNguyễn Kiều Diễm030617131572

3.22.04.06.0CÐ TH 17C01/12/1999VinhNguyễn Hữu030617131773
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5.86.04.510.0CÐ TH 17C05/12/1999VinhTrần Thế030617131874

4.84.05.56.0CÐ TH 17D01/02/1999AnhNguyễn Đức Tuấn030617132575

4.73.05.510.0CÐ TH 17D21/3/1999BaoTa Quoc030617132876

4.53.05.58.0CÐ TH 17D28/10/1999CườngBùi Huy030617133077

3.82.04.510.0CÐ TH 17D17/12/1999DuyNguyễn Hoàng030617133178

3.82.04.510.0CÐ TH 17D23/11/1999DuyPhạm Thanh030617133379

3.93.04.56.0CÐ TH 17D08/12/1999DũngNguyễn Huy030617133580

4.64.04.010.0CÐ TH 17D17/06/1999ĐiềnHồng Phước030617133881

4.44.05.04.0CÐ TH 17D07/04/1999HậuLê Minh030617134082

3.32.05.03.0CÐ TH 17D05/02/1999HuấnTrương Gia030617134883

5.55.05.010.0CÐ TH 17D12/5/1999HuyĐoàn Phong030617134984

4.44.04.56.0CÐ TH 17D18/06/1999HuyNguyễn Hoàng030617135085

4.54.04.09.0CÐ TH 17D21/08/1999HuyNguyễn Quang030617135186

3.93.04.56.0CÐ TH 17D20/06/1999HuyNguyễn Trịnh Đức030617135387

4.84.05.08.0CÐ TH 17D11/9/1999HưngTừ Đình030617135688

3.82.04.510.0CÐ TH 17D24/02/1999HyPhạm Vịnh030617135789

3.93.04.56.0CÐ TH 17D25/8/1999KhoaĐỗ Văn030617136090

6.46.06.010.0CÐ TH 17D24/04/1999KhươngNguyễn Văn030617136291

4.13.04.58.0CÐ TH 17D28/11/1998MinhHồ Thanh030617136892

5.86.04.510.0CÐ TH 17D18/09/1999NamTrần Lê030617137193

4.53.05.010.0CÐ TH 17D30/05/1998NhânDương Thành030617137394

3.82.05.08.0CÐ TH 17D07/12/1998NhânNguyễn Trọng030617137495

4.64.04.58.0CÐ TH 17D30/09/1998NhânVõ Thiện030617137596

3.82.04.510.0CÐ TH 17D14/06/1999PhátHuỳnh Tiến030617137697

5.55.05.010.0CÐ TH 17D16/07/1997TânĐặng Minh030617139198

4.13.04.010.0CÐ TH 17D06/02/1998TânPhạm Minh030617139299

6.06.05.010.0CÐ TH 17D01/10/1999ThànhNguyễn Trung0306171394100

3.73.04.06.0CÐ TH 17D25/07/1999ThắngLê Minh0306171401101

3.42.04.08.0CÐ TH 17D01/06/1999ThắngLê Quốc0306171402102

4.95.03.510.0CÐ TH 17D02/10/1999ThịnhTrần Phú0306171407103

5.66.04.010.0CÐ TH 17D04/02/1999TínhPhạm Trung0306171412104

5.24.06.08.0CÐ TH 17D18/12/1999TrinhTrần Thị Phương0306171415105

5.15.05.06.0CÐ TH 17D21/09/1998TrungDương Đình0306171416106

5.15.04.58.0CÐ TH 17D17/05/1999TrúcTrần Thị Thanh0306171419107

4.13.04.010.0CÐ TH 17D02/04/1997TuấnLê0306171421108

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 05 tháng 03 năm 2018
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